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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Hương 

Các Thẩm phán:  1. Ông Lê Quang Bích 

                            2. Ông Hà Văn Chương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên toà: Bà 

Lê Thị Tiên - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên 

Quang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 43/2018/TLPT-

HS ngày 07 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Vương Toàn Q do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2018/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang.  

- Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: VƢƠNG TOÀN Q, sinh ngày 11/02/1985, tại huyện H, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Nơi ĐKHKTT, chỗ ở:  Thôn Cây Đ, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Vương Toàn Đ, sinh năm 1945 và bà Phạm Thị T, sinh năm 1943. 

Vợ: Thân Thị H, sinh năm 1997 (không có đăng ký kết hôn). 

Con: Có 01 con sinh năm 2015.     

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Ngày 13/3/2002 Công an huyện H, tỉnh Tuyên Quang xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi Trộm cắp tài sản; hình thức xử phạt chính là phạt tiền 500.000 

đồng. Ngày 15/4/2002 đã nộp xong tiền phạt.   

- Ngày 27/01/2016 Ủy ban nhân dân xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc; hình thức xử phạt chính là phạt tiền 

1.500.000 đồng. Ngày 02/02/2016 đã nộp xong tiền phạt.   

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 29 /2018/HS-PT 

Ngày 26-9-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 27/3/2018, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Tuyên Quang. Có mặt. 

Ngoài ra trong vụ án còn có 03 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có 

kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Hồi 10 giờ 20 phút ngày 27/3/2018, tại nhà của Vương Toàn Q thuộc thôn Cây 

Đ, xã T, huyện H, Tổ công tác Công an huyện H phát hiện và lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với Vương Toàn Q đang có hành vi cho Nịnh Văn C, sinh năm 

1988, trú tại thôn T 1, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang và Ôn Văn T, sinh năm 

1975, trú tại thôn 2 Thái B, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang sử dụng trái phép chất 

ma túy là Heroine (Hêrôin). Vật chứng thu giữ gồm: 02 gói nhỏ bằng tờ lịch nhiều 

màu, bên trong chứa chất bột màu trắng, Q khai nhận là Hêrôin; 09 (Chín) bơm kim 

tiêm y tế đã qua sử dụng; 490.000 đồng (Bốn trăm chín mươi nghìn đồng) tiền Việt 

Nam. Tiến hành xét nghiệm tìm chất ma túy đối với Q, T và C, kết quả đều (+) dương 

tính (Có chất ma túy trong cơ thể). 

Quá trình điều tra xác định: Vương Toàn Q là người nghiện ma túy và thường 

mua ma túy về sử dụng. Ngày 26 và ngày 27/3/2018, Q đã hai lần thực hiện hành vi 

bán trái phép chất ma túy và hai lần thực hiện hành vi chứa chấp việc sử dụng trái 

phép chất ma túy cụ thể như sau: 

Lần 1: Khoảng 12 giờ ngày 26/3/2018, T và C mỗi người góp 150.000 đồng rồi 

đi đến nhà Q hỏi mua 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) Hêrôin để sử dụng. T đưa 

300.000 đồng cho Q, Q đưa cho T một gói nhỏ Hêrôin. Sau khi cầm Hêrôin, T hỏi Q 

cho T và C sử dụng Hêrôin tại nhà Q, Q đồng ý. Sau đó T và C sử dụng Hêrôin bằng 

cách tiêm chích vào cơ thể tại nhà Q rồi đi về. 

Lần 2: Khoảng 10 giờ ngày 27/3/2018, T và C đến nhà của Q tiếp tục hỏi mua 

Hêrôin để sử dụng. T và C mỗi người góp 100.000 đồng rồi mua của Q 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) Hêrôin. Sau khi mua được Hêrôin, T hỏi Q cho T và C sử 

dụng Hêrôin tại nhà Q, Q đồng ý. Sau đó T và C đang sử dụng Hêrôin thì bị Tổ công 

tác Công an huyện H phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ 

toàn bộ vật chứng. 

Tại bản Kết luận giám định số 157/GĐKTHS ngày 29/3/2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận: Số chất bột màu trắng ngà trong 

phong bì dán kín thu giữ của Vương Toàn Q gửi giám định là chất ma túy, loại Heroine 

(Hêrôin); khối lượng 0,04g (Không phẩy không bốn gam). 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2018 của 

Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang đã Q định: 

Tuyên bố: Bị cáo Vương Toàn Q phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và 

tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. 
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Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 251; điểm b, d khoản 2 Điều 256; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 Xử phạt: Bị cáo Vương Toàn Q 07 (Bẩy) năm tù về tội Mua bán trái phép chất 

ma túy, và 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma túy. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Vương Toàn Q phải chấp 

hành hình phạt chung là 14 (Mười bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 27 tháng 3 năm 2018. 

Ngày 03 tháng 7 năm 2018, bị cáo Vương Toàn Q có đơn kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm:  

Về thủ tục kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ tục giải 

Q vụ án đúng tố tụng. 

Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, xử phạt bị cáo Vương Toàn Q 07 (Bẩy) năm 

tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, và 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội 

Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị 

cáo Vương Toàn Q phải chấp hành hình phạt chung là 14 (Mười bốn) năm 06 (Sáu) 

tháng tù là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không thừa nhận đã cho phép T, C là con nghiện mua 

ma túy là Hêroin của bị cáo được sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của bị cáo vào 

ngày 27/3/2018 nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo và của T, C tại giai đoạn điều tra 

và các tài liệu chứng cứ khác đủ căn cứ khẳng định bị cáo Q phạm tội Chứa chấp việc 

sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự. Tòa 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Vương Toàn Q về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo 

điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, 

đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không xuất trình 

được tình tiết mới, mẹ đẻ bị cáo nộp giấy chứng nhận hộ gia đình cận nghèo đây không 

phải tình tiết giảm nhẹ để xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của  bị 

cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vương Toàn Q giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang. Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Vương Toàn Q không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát.  

Bị cáo Vương Toàn Q không nói lời sau cùng khi Hội đồng xét xử cho phép.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm,  bị cáo Q giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt, bị cáo không thừa nhận đã cho phép T, C là con nghiện mua ma 

túy là Hêroin của bị cáo được sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của bị cáo vào ngày 

27/3/2018 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo và đề nghị của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm bị 

cáo không thừa nhận đã cho phép T, C là con nghiện mua ma túy là Hêroin của bị cáo 

được sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của bị cáo vào ngày 27/3/2018 Hội đồng xét 

xử xét thấy: Căn cứ vào bản tự khai của bị cáo tại bút lục 73,74 và biên bản ghi lời khai 

của bị cáo Q tại Bút lục số 72,75 ... các đối tượng xin phép bị cáo cho sử dụng ma túy 

tại nhà, bị cáo đồng ý cho T, C sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của bị cáo... Tôi 

đồng ý và đóng cửa lại cho anh T và người thanh niên dùng xi lanh sử dụng trái phép 

chất ma túy ... và bản tự khai, biên bản ghi lời khai của Ôn Văn T bút lục số 87, 88 và 

Nịnh Văn C bút lục số 95 và các tài liệu chứng cứ khác đủ căn cứ khẳng định: Ngày 26 

và 27/3/2018, tại nhà của Vương Toàn Q thuộc thôn Cây Đ, xã T, huyện H, tỉnh 

Tuyên Quang, Q đã hai lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho Ôn Văn 

T, sinh năm 1975, trú tại thôn 2 Thái Bình, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang và hai 

lần thực hiện hành vi cho Nịnh Văn C, sinh năm 1988, trú tại thôn Thành Công 1, xã 

T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang và Ôn Văn T, sinh năm 1975, trú tại thôn 2 Thái Bình, 

xã T, huyện H sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở của mình. Cụ thể như sau: Lần 

1 khoảng 12 giờ ngày 26/3/2018, Q bán cho T 01 gói Hêrôin với giá là 300.000 đồng, 

sau đó, Q đồng ý cho T và C sử dụng Hêrôin tại nhà Q. Lần 2 khoảng 10 giờ ngày 

27/3/2018, Q bán cho T 01 gói Hêrôin với giá là 200.000 đồng, sau đó, Q đồng ý cho 

T và C sử dụng Hêrôin tại nhà Q, trong khi T và C đang sử dụng Hêrôin thì bị Tổ 

công tác Công an huyện H phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu 

giữ toàn bộ vật chứng 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an 

tại địa phương. Cấp phúc thẩm có nhận được giấy chứng nhận hộ gia đình bà Phạm 

Thị T là hộ cận nghèo do mẹ của bị cáo xuất trình, đây không là tình tiết giảm nhẹ 

được áp dụng cho bị cáo. Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm 

nhẹ và xét xử Vương Toàn Q  07 (bảy) năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy 

theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự và 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng tù về 

tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 256 Bộ 

luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi vi phạm của bị cáo. Do đó, Hội 

đồng xét xử không có căn cứ xem xét nội dung đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng 

quy định của pháp luật. 
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[4] Do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo không được Hội đồng xét 

xử chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

Q ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vương Toàn Q, giữ nguyên bản án hình sự sơ 

thẩm số 27/2018/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Tuyên Quang về phần hình phạt như sau: 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm b, d khoản 2 Điều 256; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015  

 Xử phạt: Bị cáo Vương Toàn Q 07 (Bẩy) năm tù về tội Mua bán trái phép chất 

ma túy, và 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma túy. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Vương Toàn Q phải chấp 

hành hình phạt chung là 14 (Mười bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 27 tháng 3 năm 2018. 

Bị cáo Vương Toàn Q phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm.   

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện H, tỉnh T.Quang; 

- VKSND huyện H, tỉnh T.Quang; 

- Công an huyện H, tỉnh T. Quang; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hƣơng 
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